
 

 

 

UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 395/QĐ-SVHTTDL               Bắc Ninh, ngày 08 tháng 12 năm 2025 
 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích tại Liên hoan  

các CLB Chèo không chuyên tỉnh Bắc Ninh lần thứ I năm 2025      

 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 15/6/2022;  

Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 03/12/2025 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Bắc Ninh; 

Căn cứ Kế hoạch số 61/KH-SVHTTDL ngày 14/11/2025 của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Bắc Ninh về việc tổ chức Liên hoan các Câu lạc bộ Chèo không 
chuyên tỉnh Bắc Ninh lần thứ I năm 2025; 

Xét đề nghị của Ban Tổ chức Liên hoan các Câu lạc bộ Chèo không chuyên 
tỉnh Bắc Ninh lần thứ I năm 2025, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tặng Giấy khen, Giấy chứng nhận và phần thưởng cho các tập thể và 

cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại Liên hoan các Câu lạc bộ Chèo không chuyên tỉnh 

Bắc Ninh lần thứ I năm 2025 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Mức thưởng trị giá bằng tiền kèm theo Giấy khen, Giấy chứng nhận 

theo quy định hiện hành của Nhà nước. Tổng số tiền thưởng: 56.400.000 đ (Năm 
mươi sáu triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn).  

Kinh phí khen thưởng chi theo quy định hiện hành từ nguồn ngân sách nhà 

nước cấp cho Nhà hát Chèo Bắc Ninh năm 2025. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Thủ trưởng các phòng, đơn vị: Văn Phòng Sở, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý 

Văn hóa và Gia đình, Nhà hát Chèo Bắc Ninh và các đơn vị, cá nhân có tên trong 

danh sách tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

 

Nơi nhận: 
 

- Như Điều 3; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Nhà hát Chèo; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Trương Quang Hải 



 

 

 

DANH SÁCH 

Các đơn vị, cá nhân đạt giải tại 

Liên hoan các CLB Chèo không chuyên tỉnh Bắc Ninh lần thứ I năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số 395 /QĐ-SVHTTDL ngày 08 /12/2025 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Bắc Ninh) 

 
 

 

I. GIẢI TOÀN ĐOÀN 
 

 

TT Đơn vị Giải Số tiền thưởng 

1 CLB Chèo và Dân ca Bắc Giang, phường Bắc Giang A 4.000.000 

2 CLB Chèo và Dân ca Dĩnh Kế, phường Bắc Giang B 3.000.000 

3 CLB Chèo Công Hà, phường Song Liễu B 3.000.000 

4 CLB Chèo Hoàng Mai, phường Nếnh C 2.000.000 

5 CLB Chèo hát Dân ca xã Đồng Việt C 2.000.000 

6 CLB Chèo Lam Cốt xã Quang Trung C 2.000.000 

7 CLB Chèo, Dân ca phường Cảnh Thụy C 2.000.000 

8 CLB Chèo Tân Liễu, phường Yên Dũng KK 1.500.000 

9 CLB Chèo và Dân ca phường Tiền Phong KK 1.500.000 

10 CLB Chèo Hòa Làng, xã Phúc Hòa KK 1.500.000 

11 CLB Chèo thôn Đồng Cống, xã Bảo Đài KK 1.500.000 

12 CLB Chèo Nghĩa Phương, xã Nghĩa phương KK 1.500.000 

 
 

II. GIẢI TRÍCH ĐOẠN, HOẠT CẢNH 
 

 

TT Trích đoạn, hoạt cảnh Đơn vị Giải Số tiền thưởng 

1 Nỗi oan Thị Kính 
CLB Chèo và Dân ca Bắc 

Giang, phường Bắc Giang 
A 2.000.000 

2 Lý trưởng mẹ đốp 
CLB Chèo và Dân ca Dĩnh 

Kế, phường Bắc Giang 
B 1.500.000 

3 
Hội làng trích trong vở chèo 

tấm cám 

CLB Chèo Công Hà, 

phường Song Liễu 
B 1.500.000 

4 Thiều Dương công chúa 
CLB Chèo Hoàng Mai, 

phường Nếnh 
C 1.000.000 

5 Lý trưởng mẹ đốp 
CLB Chèo hát Dân ca xã 

Đồng Việt 
C 1.000.000 

6 Bói ông bói bà 
CLB Chèo Lam Cốt xã 

Quang Trung 
C 1.000.000 

7 Trọn nghĩa vẹn tình 
CLB Chèo, Dân ca phường 

Cảnh Thụy 
C 1.000.000 

8 Lý trưởng mẹ đốp 
CLB Chèo Tân Liễu, 

phường Yên Dũng 
KK 800.000 

9 Lũ về làng quê ven đê bối 
CLB Chèo và Dân ca 

phường Tiền Phong 
KK 800.000 

10 Nô, mầu, phú ông 
CLB Chèo Hòa Làng, xã 

Phúc Hòa 
KK 800.000 



 

 

 

11 Tình Mẹ 
CLB Chèo thôn Đồng 

Cống, xã Bảo Đài 
KK 800.000 

12 Việc làng 
CLB Chèo Nghĩa Phương, 

xã Nghĩa phương 
KK 800.000 

 
            III. GIẢI DIỄN VIÊN THAM GIA TRÍCH ĐOẠN, HOẠT CẢNH 

 

TT Họ và tên Trích đoạn, hoạt 

cảnh 

Đơn vị Giải Số tiền 

thưởng 

1 

 
Tú Lệ Nỗi oan Thị Kính 

CLB Chèo hát Dân ca 

Bắc Giang, phường 

Bắc Giang 

A 500.000 

2 

 
Nguyễn Mạnh Lăng Lý trưởng mẹ đốp 

CLB Chèo và dân ca 

Dĩnh Kế, phường Bắc 

Giang 

 

A 500.000 

3 

 
Nguyễn Ngọc Trai Hề thìn 

CLB Chèo Công Hà, 

phường Song Liễu 
A 500.000 

4 Xuân Trường Lý trưởng mẹ đốp 
CLB Chèo và hát dân 

ca xã Đồng Việt 
B 300.000 

5 Nguyễn Hải Nỗi oan Thị Kính 

CLB Chèo và Dân ca 

Bắc Giang, phường 

Bắc Giang 

B 300.000 

6 Nguyễn Thủy Nỗi oan Thị Kính 

CLB Chèo và Dân ca 

Bắc Giang, phường 

Bắc Giang 

B 300.000 

7 Minh Nghĩa 
Trọng nghĩa, vẹn 

tình 

CLB Chèo, dân ca 

phường Cảnh Thụy 
B 300.000 

8 Nguyễn Thị Thanh 
Thiều Dương công 

chúa 

CLB Chèo Hoàng Mai, 

phường Nếnh 
B 300.000 

9 Nguyễn Thị Hằng Bói ông bói bà 
CLB Chèo Lam Cốt xã 

Quang Trung 
B 300.000 

10 Nguyễn Thị Thu Lý trưởng mẹ đốp 

CLB Chèo và dân ca 

Dĩnh Kế, phường Bắc 

Giang 

B 300.000 

11 Trọng Quang Nô, mầu, phú ông 
CLB Chèo Hòa Làng, 

xã Phúc Hòa 
B 300.000 

12 Thu Minh Lý trưởng mẹ đốp 
CLB Chèo Tân Liễu, 

phường Yên Dũng 
B 300.000 

13 Nguyễn Thị Duyên Tình mẹ 
CLB Chèo thôn Đồng 

Cống, xã Bảo Đài 
B 300.000 

14 Nguyễn Thị Nhạt 
Hội làng trích trong 

vở chèo Tấm Cám 

CLB Chèo công Hà, 

phường Song Liễu 
B 300.000 

15 Nguyễn Thuận Việc làng 

CLB Chèo Nghĩa 

Phương, xã Nghĩa 

Phương 

B 300.000 

16 Đăng Dương 
Lũ về làng quê ven 

đê bối 

CLB Chèo và Dân ca 

phường Tiền Phong 
B 300.000 



 

 

 

17 Thu Phức Lý trưởng mẹ đốp 
CLB Chèo hát Dân ca 

xã Đồng Việt 
C 200.000 

18 Văn Phương Trọn nghĩa vẹn tình 
CLB Chèo, Dân ca 

phường Cảnh Thụy 
C 200.000 

19 Hồng Ngãi Trọn nghĩa vẹn tình 
CLB Chèo, Dân ca 

phường Cảnh Thụy 
C 200.000 

20 Đình Hồng 
Thiều Dương công 

chúa 

CLB Chèo Hoàng Mai, 

phường Nếnh 
C 200.000 

21 Đoàn Thị Tuyết 
Thiều Dương công 

chúa 

CLB Chèo Hoàng Mai, 

phường Nếnh 
C 200.000 

22 Đồng Thế Duân Bói ông bói bà 
CLB Lam cốt xã 

Quang Trung 
C 200.000 

23 Nguyễn Tiền Nô, mầu, phú ông 
CLB Chèo Hòa Làng, 

xã Phúc Hòa 
C 200.000 

24 Quang Thông Lý trưởng mẹ đốp 
CLB Chèo Tân Liễu, 

phường Yên Dũng 
C 200.000 

25 Phạm Thị Việt Tình mẹ 
CLB Chèo thôn Đồng 

Cống, xã Bảo Đài 
C 200.000 

26 Trần Hạnh Việc làng 

CLB Chèo Nghĩa 

Phương, xã Nghĩa 

Phương 

C 200.000 

27 Minh thống 
Lũ về làng quê ven 

đê bối 

CLB Chèo và dân ca 

phường Tiền Phong 
C 200.000 

 
          IV. GIẢI PHẦN THI HÁT CHÈO 
 

TT Họ và tên Tiết mục Đơn vị Giải Số tiền 

thưởng 

1 

 
Nguyễn Hải Nhịp đuổi 

CLB Chèo và Dân ca 

Bắc Giang, phường 

Bắc Giang 

A 500.000 

2 

 
Nguyễn Đình Hồng Chinh phụ 

CLB Chèo Hoàng Mai, 

phường Nếnh 
A 500.000 

3 

 
Xuân Len 

Đường trường trong 

rừng 

CLB Chèo và Dân ca 

xã Đồng Việt 
A 500.000 

4 
- Bùi Minh Tuấn 

- Bùi Kim Thi 

Vầng trăng non 

nước 

CLB Chèo và Dân ca 

Dĩnh Kế, phường Bắc 

Giang 

A 500.000 

5 Khánh Thu 
Lời ca mừng đảng 

mừng xuân 

CLB Chèo và dân ca 

phường Tiền Phong 
A 500.000 

6 
- Phương Thảo 

- Đức Đợi 
Nhớ về hội lim 

CLB Chèo Công Hà, 

phường Song Liễu 
A 500.000 

7 Tốp nam nữ Hội chèo đêm xuân 

CLB Cèo và Dân ca 

Bắc Giang, phường 

Bắc Giang 

B 300.000 

8 Tốp nam nữ Tát nước đêm trăng 

CLB Chèo và Dân ca 

Bắc Giang, phường 

Bắc Giang 

B 300.000 



 

 

 

9 Tốp nữ Lới Lơ 
CLB Chèo Lam Cốt, 

xã Quang Trung 
B 300.000 

10 Tốp nam 
Hát về tổ quốc hôm 

nay 

CLB Chèo Tân Liễu, 

phường Yên Dũng 
B 300.000 

11 Hoàng Đức Tiến Nhịp đuổi 
CLB Chèo Dĩnh Kế, 

phường Bắc Giang 
B 300.000 

12 Hồng Ngãi Đào liễu 
CLB Chèo và Dân ca 

phường Cảnh Thụy 
B 300.000 

13 
- Xuân Khang 

- Minh Lý 
Tình thư hạ vị 

CLB Chèo Hòa Làng, 

xã Phúc Hòa 
B 300.000 

14 NguyễnVăn Đa 
Trên quê hương ta 

hát 

CLB Chèo thôn Đồng 

Cống xã Bảo Đài 
B 300.000 

15 Thu Lý Nhớ ơn đảng bác 

CLB Chèo Nghĩa 

Phương, xã Nghĩa 

Phương 

B 300.000 

16 Nguyễn Hồng Pha 
Con nhện giăng 

mùng 

CLB Chèo Công Hà, 

phường Song Liễu 
B 300.000 

17 
- Đoàn Văn Bình 

- Trần Thi Tâm 
Tình thư hạ vị 

CLB Hoàng Mai, 

phường Nếnh 
C 200.000 

18 Tốp nữ 
Không đâu đẹp 

bằng quê hương 

CLB Hoàng Mai, 

phường Nếnh 
C 200.000 

19 Thu Phóng 
Con nhện giăng 

mùng 

CLB Chèo, hát Dân ca 

xã Đồng Việt 
C 200.000 

20 Tốp nam nữ Đò đưa 
CLB Chèo, hát Dân ca 

xã Đồng Việt 
C 200.000 

21 Tốp nữ 
Hát về người cao 

tuổi Quang Trung 

CLB Chèo Lam cốt xã 

Quang trung 
C 200.000 

22 Tốp nam nữ Lời ca mừng đảng 
CLB Chèo Lam cốt xã 

Quang trung 
C 200.000 

23 Tốp nam nữ 
Tổ khúc: Tìm duyên 

ngày hội 

CLB Chèo Tân Liễu, 

phường Yên Dũng 
C 200.000 

24 Tốp nam nữ 
Như thấy Bác trong 

ngày hội non sông 

CLB Chèo, Dân ca 

phường Cảnh Thụy 
C 200.000 

25 
- Tôn Phúc 

- Hồng Thêm 
Hát về Cảnh Thụy 

CLB Chèo, Dân ca 

phường Cảnh Thụy 
C 200.000 

26 
- Đăng Dương 

- Hồng Vịnh 

Người lính về thăm 

quê 

CLB Chèo, Dân ca 

phường Tiền Phong 
C 200.000 

27 Lê Dung 
Con nhện giăng 

mùng 

CLB Chèo Hòa Làng, 

xã Phúc Hòa 
C 200.000 

28 Nguyễn Thị Duyên Bắc Giang quê tôi 
CLB Chèo Thôn Đồng 

Cống, xã Bảo Đài 
C 200.000 

29 Giáp Chỉnh Quân Tử vu dịch 

CLB Chèo Nghĩa 

Phương, xã Nghĩa 

Phương 

C 200.000 

 

 

 

 



 

 

 

         V. GIẢI PHỤ 

 

TT Họ và tên Đơn vị Giải Số tiền 

thưởng 

1 Dàn nhạc 
CLB Chèo, Dân ca 

phường Cảnh Thụy 
Dàn nhạc xuất sắc 500.000 

2 Tú Lệ 

CLB Chèo và Dân ca 

Bắc Giang, phường Bắc 

Giang 

Diễn viên xuất sắc 300.000 

3 Nguyễn Đình Hồng 
CLB Chèo, hát dân ca xã 

Đồng Việt 

Giọng hát Chèo xuất 

sắc 
300.000 

4 Nguyễn Văn Đa 
CLB Chèo Đồng Cống, 

xã Bảo Đài 
Diễn viên lớn tuổi nhất 300.000 

5 Tốp ca nữ 
CLB Chèo Lam cốt xã 

Quang trung 
Diễn viên nhỏ tuổi nhất 300.000 
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